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PHẦN I – BẢO HIỂM TAI NẠN

1- PHẠM VI BẢO HIỂM
Bồi thường trong trường hợp Tử vong/ Thương tật vĩnh viễn và hậu quả trong vòng 104 tuần 
kể từ ngày xảy ra tai nạn. Chi phí y tế phát sinh do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm.

2.  QUYỀN LỢI BẢO HIỂM / SỐ TIỀN BẢO HIỂM 
Định nghĩa: Số tiền bảo hiểm là giới hạn bồi thường dành cho mỗi người được bảo hiểm đối 
với mọi tai nạn xảy ra trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM Số tiền bảo hiểm

A. BẢO HIỂM TAI NẠN

PTI Bồi thường trong trường hợp Tử vong/ Thương 
tật vĩnh viễn và hậu quả trong vòng 104 tuần kể 
từ ngày xảy ra tai nạn. Bồi thường Chi phí y tế phát 
sinh do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm.

Phạm vi địa lý được bảo hiểm Việt Nam

I. Tử vong, thương tật vĩnh viễn VND 70,000,000

Tử vong/ Thương tật toàn bộ vĩnh viễn Toàn bộ đến STBH

Thương tật bộ phận vĩnh viễn Tỷ lệ phần trăm dựa theo bảng tỷ lệ thương tật

II. Chi phí y tế do tai nạn VND 20,000,000

Chi phí y tế thực tế phát sinh do tai nạn 
bao gồm cả chi phí vận chuyển khẩn 
cấp (loại trừ vận chuyển bằng hàng 
không và dịch vụ SOS/ IPA)

Trả theo chi phí y tế (theo các hóa đơn, chứng từ 
hợp lệ) tối đa theo số tiền bảo hiểm 

3. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Quy tắc bảo hiểm
Quy tắc sản phẩm bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm sức khỏe (Ban 
hành theo Quyết định số 270/QĐ-PTI-BHCN ngày 26/09/2012 
của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện).

Thời gian chờ bảo hiểm    Miễn chờ

Điều khoản mở rộng 1. Điều khoản bệnh nghề nghiệp:
Theo điều khoản này, PTI đồng ý coi Bệnh nghề nghiệp như sự 
kiện tai nạn và mở rộng bảo hiểm các chi phí y tế điều trị Bệnh 
nghề nghiệp được qui định bởi Bộ Luật Lao động dưới quyền lợi 
Chi phí y tế do tai nạn.
2. Bảo hiểm các trường hợp ngộ độc: (chỉ chi trả theo quyền lợi 
chi phí y tế)
Theo điều khoản này, PTI đồng ý coi sự kiện ngộ độc như sự kiện 
tai nạn và sẽ được bảo hiểm dưới quyền lợi Bảo hiểm tai nạn 
tuân theo quy định của bộ Hợp đồng bảo hiểm. Tổng mức trách 
nhiệm tích tụ không vượt quá VND 2,100,000,000.
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Điều khoản loại trừ (Các điểm loại trừ khác vui lòng tham khảo phần các điểm loại 
trừ trong Quy tắc sản phẩm bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm sức 
khỏe Ban hành theo Quyết định số 270/QĐ-PTI-BHCN ngày 
26/09/2012 đính kèm với Hợp Đồng). Bao gồm các trường hợp 
sau:

�� Hành động cố ý gây thiệt hại của Người được bảo hiểm hoặc 
người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm.

�� Người được bảo hiểm cố ý vi phạm pháp luật, nội quy, quy định 
của chính quyền địa phương hoặc các tổ chức xã hội.

�� Hậu quả của tình trạng thai sản, sanh đẻ, hoặc các ốm đau, 
bệnh tật, bệnh nghề nghiệp.

�� Người được bảo hiểm tham gia các hoạt động thể thao chuyên 
nghiệp hoặc hoạt động thể thao nguy hiểm, hoạt động của lực 
lượng vũ trang.

�� Chiến tranh, nội chiến, đình công, khủng bố.

�� Người được bảo hiểm bị tác động bởi chất kích thích, chất gây 
nghiện, thuốc cai nghiện, thuốc không được bác sĩ chuyên 
môn kê toa, rượu, bia hoặc chất có cồn và việc ảnh hưởng này 
là nguyên nhân gây ra tai nạn. 

�� Các chấn thương do các tác nhân hạt nhân gây ra hoặc do bị 
nhiễm chất phóng xạ.

�� Bất kỳ hành động cố ý phạm pháp hoặc ẩu đả của Người được 
bảo hiểm, trừ khi là hành động cứu người, bảo vệ tài sản hoặc 
tự vệ.

PHẦN II – BẢO HIỂM SỨC KHỎE
1. PHẠM VI BẢO HIỂM

Hợp đồng bảo hiểm này chi trả cho tử vong, thương tật vĩnh viễn và những chi phí y tế điều trị 
thực tế theo chỉ định của bác sỹ do các nguyên nhân ốm đau, bệnh tật xảy ra trong thời hạn 
bảo hiểm. 

2. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM / SỐ TIỀN BẢO HIỂM

B. BẢO HIỂM SỨC KHỎE STBH

Phạm vi địa lý được bảo hiểm Việt Nam

I. Nội trú do ốm đau, bệnh tật VND 70,000,000
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1. Chi phí viện phí/ngày phát sinh trong quá trình nằm viện, 
bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

�� Chi phí tiền giường. Trong trường hợp điều trị tại bệnh 
viện quốc tế; bệnh viện tư; khoa quốc tế, khoa tự nguyện, 
theo yêu cầu tại bệnh viện công thì tiền giường là chi phí 
tiền giường của phòng đơn tiêu chuẩn (loại trừ phòng 
VIP và/ hoặc phòng hạng sang). Phòng đơn tiêu chuẩn là 
phòng 01 giường có giá thấp nhất tại Bệnh viện/ khoa/ 
khu điều trị.

�� Suất ăn theo tiêu chuẩn của Bệnh viện.

�� Chi phí phòng chăm sóc đặc biệt (phòng điều trị tích cực 
ICU).

�� Chi phí hành chính, chi phí máu, huyết tương.

�� Thuốc và dược phẩm trong thời gian nằm viện.

�� Chi phí băng, nẹp và bó bột.

�� Vật lí trị liệu (nếu cần thiết trong quá trình nằm viện và 
theo chỉ định bác sỹ).

�� Tiêm tĩnh mạch.

�� Chụp X-quang, MRI, CT và PET, các xét nghiệm chẩn đoán 
khác theo chỉ định của bác sỹ.

�� Chi phí y tế khác theo chỉ định bác sỹ.

�� Tối đa 60 ngày/ năm

VND 3,500,000

2. Chi phí phẫu thuật: là các chi phí cho các ca nằm viện 
phẫu thuật, phẫu thuật trong ngày và phẫu thuật ngoại trú, 
gồm: 

�� Chi phí phẫu thuật, thủ thuật. Danh mục thủ thuật được 
quy định trong Bảng phân loại Thủ thuật, phẫu thuật hiện 
hành của Bộ Y Tế.

�� Chí phí thuốc điều trị, thuốc dùng trong phẫu thuật.

�� Những bộ phận giả thiết yếu cần được cấy ghép vào cơ 
thể để duy trì sự sống.

�� Vật tư tiêu hao, thiết bị cần thiết.

�� Chi phí phòng mổ.

�� Chi phí gây mê.

�� Chi phí chẩn đoán trước phẫu thuật.

�� Chi phí hồi sức sau phẫu thuật.

�� Chi phí cấy ghép nội tạng.

�� Chi phí phẫu thuật lại.

Tối đa đến STBH
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3. Tiền phòng chăm sóc đặc biệt (Tối đa 30 ngày/năm) VND 14,000,000/ năm

4. Chi phí điều trị tại phòng cấp cứu. Tối đa đến STBH

5. Chi phí vận chuyển cấp cứu bằng phương tiện cứu 
Thương

Tối đa đến STBH

6. Trợ cấp nằm viện/ngày 
Tối đa 60 ngày/ năm

VND 200,000/ năm

7. Trợ cấp mai táng VND 5,000,000/ năm

8. Chi phí khám trước khi nhập viện 
Trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện

VND 3,500,000/ năm

9. Chi phí điều trị sau khi xuất viện 
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất viện

VND 3,500,000/ năm

10. Chi phí y tá chăm sóc tại nhà 
Tối đa 30 ngày tính từ ngày xuất viện

VND 3,500,000/ năm

II. Ngoại trú do ốm đau, bệnh tật VND 6,000,000

Chi phí một lần khám:
�� Chi phí khám bệnh;
�� Chi phí thuốc men theo kê toa của Bác sĩ;
�� Chi phí chụp X – Quang, xét nghiệm, trị liệu học bức xạ, 

các liệu pháp ánh sáng do bác sỹ chỉ định và cần thiết cho 
việc chẩn đoán và điều trị bệnh;

�� Thủ thuật ngoại trú;
�� Chi phí khám Vật lý trị liệu lần đầu tiên đối với mỗi đợt (lộ 

trình) điều trị.

VND 1,200,000

Vật lý trị liệu: Hợp lý và cần thiết được bác sĩ chỉ định tại 
bệnh viện.
Tối đa 60 ngày/ năm

VND 200,000/ ngày

Chăm sóc răng cơ bản: 
�� Khám và chẩn đoán;
�� Chụp X-quang;
�� Viêm lợi (nướu), viêm nha chu;
�� Hàn răng bằng chất liệu thông thường (amalgam, com-

posite, gic, fuji hoặc các vật liệu tương tự);
�� Điều trị tủy;
�� Nhổ răng bệnh lý (bao gồm phẫu thuật);   
�� Cạo vôi răng và đánh bóng.

VND 2,000,000/ năm

III. Tử vong, thương tật vĩnh viễn do ốm bệnh VND 70,000,000

Tử vong/ Thương tật toàn bộ vĩnh viễn Toàn bộ đến STBH

Thương tật bộ phận vĩnh viễn Tỷ lệ phần trăm dựa theo bảng 
tỷ lệ thương tật
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3. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Quy tắc  
bảo hiểm     

Quy tắc sản phẩm bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm sức khỏe (Ban hành theo 
Quyết định số 270/QĐ-PTI-BHCN ngày 26/09/2012 của Tổng Công ty Cổ 
phần Bảo hiểm Bưu điện)

Thời gian chờ 
bảo hiểm

�� Bệnh thông thường: Miễn chờ

�� Điều trị Bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn: Miễn chờ

�� Tử vong Bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn: 365 ngày

Phạm vi địa lý 
được bảo hiểm

Các Đối tác lái xe đủ điều kiện được tham gia chính sách bảo hiểm theo 
quyết định của beGroup thuộc trụ sở chính và các chi nhánh của beGroup 
trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều khoản  
mở rộng    

1. Bảo hiểm cho Natri clorid, Sterima, Humer, Marinmer, Xisat trong quyền 
lợi điều trị ngoại trú đối với sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm. Tối 
đa VND 300,000/ năm.
2. Bảo hiểm cho điều trị nấm âm đạo, nấm phụ khoa gây ra bởi Chlamydia, 
nấm Candida hoặc tạp khuẩn với sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi bảo 
hiểm.
3. Điều khoản đình công, nổi loạn và bạo động dân sự
Các bên thống nhất và đồng ý rằng dù có bất kể điều gì trái ngược được 
viết trong trong hợp đồng bảo hiểm thì hợp đồng này vẫn mở rộng bảo 
hiểm cho trường hợp Tử vong, thương tật hoặc các chi phí y tế xảy ra do 
hậu quả của đình công, nổi loạn và bạo động dân sự mà theo điều khoản 
này thương tật là nguyên nhân trực tiếp của:

�� Hành động của bất kỳ người nào cùng tham gia với các người khác làm 
náo động sự yên bình của cộng đồng (dù có liên quan tới cuộc đình công 
hoặc nổi loạn dẫn đến gây áp lực đóng cửa nhà máy hay không);

�� Hành động của người có thẩm quyền pháp lý trong việc đàn áp hoặc cố 
gắng ngăn chặn bất cứ sự nổi loạn hoặc giảm thiểu hậu quả của sự nổi 
loạn đó;

�� Hành động cố ý của người tham gia đình công hoặc công nhân nổi loạn 
để kích động đình công hoặc chống lại việc đóng cửa nhà máy;

�� Hành động của người có thẩm quyền trong việc ngăn chặn hoặc cố gắng 
ngăn chặn hành động hoặc giảm thiểu hậu quả của những hành động 
đó.

4. Mở rộng bảo hiểm cho Stent động mạch, van tim
Bảo hiểm cho stent động mạch vành, van tim, cathenter trong phẫu thuật 
tim, lưới trong phẫu thuật thoát vị bẹn đối với sự kiện bảo hiểm thuộc 
phạm vi bảo hiểm.
5. Mở rộng bảo hiểm cho Bất thường về sinh hóa
Mở rộng bảo hiểm cho điều trị các bất thường về sinh hóa, chuyển hóa của 
cơ thể như tăng lipid máu, men gan cao, nồng độ calci thấp hay các tình 
trạng tương tự với điều kiện sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm.



8

Điểm loại trừ 
chính

Các điểm loại trừ khác vui lòng tham khảo phần Các điểm loại trừ trong 
Quy tắc bảo hiểm đính kèm với Hợp đồng), bao gồm các trường hợp sau:
-	 Dịch vụ điều trị tại nhà (không bao gồm chi phí y tá chăm sóc 
tại nhà) hoặc tại viện điều trị bằng thủy lực hay các phương pháp thiên 
nhiên, spa, viện điều dưỡng, an dưỡng.
-	K iểm tra sức khỏe định kỳ.
-	K huyết tật bẩm sinh, dị tật bẩm sinh, các bệnh hoặc dị dạng 
thuộc về gen, tình trạng sức khỏe di truyền với các dấu hiệu từ lúc sinh.
-	P hẫu thuật cận thị, viễn thị, loạn thị.
-	Cá c điều trị với mục đích thẩm mỹ. 
-	K ế hoạch hóa gia đình, điều trị vô sinh, điều trị bất lực, rối loạn 
chức năng sinh dục, thay đổi giới tính.
-	Cá c bệnh lây truyền qua đường tình dục, tất cả những điều trị, 
khám bệnh liên quan đến hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) 
và các hội chứng liên quan.
-	H ành động cố ý của Người được thụ hưởng, hậu quả của các 
hành động vi phạm pháp luật.
-	Cá c điều trị không được khoa học công nhận.
-	Cá c thức uống bổ dưỡng hoặc các biện pháp ăn kiêng không 
theo chỉ định của bác sỹ.
-	C hi phí y tế phát sinh tại các cơ sở y tế nằm trong danh sách loại 
trừ.

PHẦN III – BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO

A. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Phạm vi bảo hiểm

Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải bệnh hiểm 
nghèo trong thời hạn bảo hiểm và không vi phạm các quy 
định, điều kiện, điều khoản trong Quy tắc bảo hiểm, PTI sẽ 
chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm được nêu cụ thể trong Hợp 
đồng với điều kiện sau:

�� Bệnh hiểm nghèo xuất hiện lần đầu đối với Người được 
bảo hiểm theo chẩn đoán của bác sỹ, và

�� Người được bảo hiểm còn sống ít nhất 30 ngày kể từ ngày 
kết luận của bác sỹ.

Hợp đồng bảo hiểm sẽ kết thúc sau khi Người được bảo 
hiểm nhận được số tiền bồi thường và không tái tục cho 
những năm sau.

Quyền lợi bảo hiểm
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a. Danh sách bệnh hiểm nghèo

1. Ung thư;
2. Đột quỵ;	
3. Suy thận;
4. Liệt vĩnh viễn các chi;
5. Nhồi máu cơ tim lần đầu;
6. Cấy ghép nội tạng.

b. Số tiền bảo hiểm VND 110,000,000/ người/ năm

B. ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN

Thời hạn bảo hiểm
12 tháng, kể từ 00 giờ ngày 01 tháng 10 năm 2019 đến 24h 
ngày 30 tháng 09 năm 2020

Đối tượng tham gia bảo hiểm

�� Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú 
trong lãnh thổ Việt Nam không quá độ tuổi quy định và 
không bị bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo theo định ng-
hĩa (tại thời điểm tham gia bảo hiểm), tâm thần hoặc bị 
thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên.

�� Độ tuổi quy định: Từ đủ 18 tuổi đến 60 tuổi. Mở rộng độ 
tuổi đến 65 tuổi nếu tham gia liên tục từ năm 60 tuổi.

Quy tắc bảo hiểm
Quy tắc Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Ban hành theo quyết 
định số 144/QĐ-PTI ngày 16/05/2016 Tổng công ty Cổ phần 
Bảo hiểm Bưu điện.

Phạm vi địa lý bảo hiểm Việt Nam

Thời gian chờ

�� Đối với quyền lợi bảo hiểm liên quan đến tai nạn: không 
áp dụng thời gian chờ.

�� Đối với quyền lợi bảo hiểm liên quan đến bệnh: thời gian 
chờ 90 ngày kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm. Nếu bất kỳ 
bệnh/triệu chứng bệnh phát sinh trong thời hạn này, sự 
kiện bảo hiểm sẽ không được chi trả.

Điểm loại trừ
Theo quy tắc bảo hiểm hiểm Bệnh hiểm nghèo Ban hành 
theo quyết định số 144/QĐ-PTI  ngày 16/05/2016 của Tổng 
giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

C. THỦ TỤC BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO

Chứng từ bồi thường
Giấy yêu cầu bồi thường, chứng từ y tế (giấy ra vào viện, sổ 
khám bệnh, kết luận bệnh và chỉ định điều trị, báo cáo y tế, 
lịch sử bệnh tật, tóm tắt tình trạng khi xuất viện…).

Thời hạn thông báo
Trong vòng 14 ngày kể từ ngày có kết luận của bác sỹ về 
Bệnh hiểm nghèo. Việc thông báo có thể thực hiện qua 
thư, email, fax hoặc điện thoại.
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Thời hạn nộp hồ sơ bồi 
thường

365 ngày kể từ ngày có kết luận của bác sỹ về Bệnh hiểm 
nghèo.

Thời hạn giải quyết bồi 
thường

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ.

PHẦN IV - THỦ TỤC BỒI THƯỜNG

A. BẢO LÃNH VIỆN PHÍ (Áp dụng khi điều trị nội trú, ngoại trú – Không áp dụng với tai 
nạn)

Bảo lãnh viện phí là việc sử dụng thẻ bảo hiểm để bảo lãnh các chi phí điều trị y tế liên quan tại 
các bệnh viện trong hệ thống bảo lãnh. Người được bảo hiểm không phải chi trả chi phí trực 
tiếp mà sẽ do công ty bảo hiểm thanh toán cho các bệnh viện, các khoản chi phí trong giới hạn 
quyền lợi bảo hiểm. 

Người được bảo hiểm xuất trình thẻ và CMND cho bộ phận thanh toán của đơn vị khám chữa 
bệnh để làm thủ tục nhập viện. Khi xuất viện, người được bảo hiểm kiểm tra các dịch vụ đã sử 
dụng và ký tên vào giấy yêu cầu bồi thường (do bệnh viện cung cấp) và thanh toán phần không 
được bảo lãnh về chi phí y tế (nếu có). 

PTI chỉ bảo lãnh trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (ngoại trừ các ngày nghỉ lễ) và dịch 
vụ bảo lãnh sẽ không được áp dụng đối với các trường hợp tai nạn dù thuộc phạm vi bảo hiểm 
hay không.

Danh sách đơn vị bảo lãnh chi tiết theo Danh mục đơn vị bảo lãnh đính kèm. 

Người được bảo hiểm hoàn toàn có quyền lựa chọn điều trị tại tất cả các bệnh viện/phòng khám 
hợp pháp khác ngoài hệ thống bảo lãnh trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam với hình thức thanh 
toán trước – bồi thường sau.

B. THANH TOÁN TRƯỚC- BỒI THƯỜNG SAU
Lựa chọn cơ sở y tế và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. 

Thu nhập đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu và điền Giấy yêu cầu bồi thường. 

PTI Thông báo kết quả và giải quyết bồi thường cho người được bảo hiểm, người thừa kế, hoặc 
người đại diện hợp pháp trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ.

Với số tiền yêu cầu bồi thường dưới VND 20,000,000: trong vòng 5 - 10 ngày làm việc.

Với số tiền yêu cầu bồi thường từ 20,000,000 trở lên: trong vòng 15 ngày làm việc.

Thời gian chuyển tiền bồi thường (ngày làm việc): 03-05 ngày.

Thời gian thông báo tổn thất: 120 ngày kể từ ngày đi khám (điều trị ngoại trú), ngày ra viện 
(điều trị nội trú), ngày xảy ra tai nạn hoặc ngày tử vong.

Thời gian nộp hồ sơ bồi thường: 365 ngày kể từ ngày đi khám (điều trị ngoại trú), ngày ra viện 
(điều trị nội trú), ngày xảy ra tai nạn hoặc ngày tử vong (công ty bảo hiểm khuyến cáo người 
được bảo hiểm nên nộp sớm).
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Nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường cho đơn vị trực tiếp bồi thường theo địa chỉ sau:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ bồi thường Be - Group

Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thời Đại Số

Tầng 3 Tòa nhà Comatce, số 61 phố Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 1900545475
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DANH SÁCH BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

STT

1

2

3

4
TPHCM

5
6

7
TPHCM

8
9

10
TPHCM

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20
21
22
23
24

25

26
27
28
29

30

31

32
33
34
35
36

37

38
39

40

41

42

43

44
THANH HÓA

BẢO LÃNH VIỆN PHÍ
Trong trường hợp phải nằm viện, theo như yêu cầu của người được bảo hiểm và chi tiết về điều 
trị y tế được cung cấp bởi Bệnh viện, Công ty Bảo hiểm sẽ cố gắng trong mọi lúc sắp xếp với 
bệnh viện thanh toán các hóa đơn cần thiết và hợp lý theo giới hạn quyền lợi của khách hàng.

PTI chỉ bảo lãnh trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (ngoại trừ các ngày nghỉ lễ) và dịch 
vụ bảo lãnh sẽ không được áp dụng đối với các trường hợp tai nạn dù thuộc phạm vi bảo hiểm 
hay không.



13

45

46

47

48
49
50

51

52

53

54

55
Nai

56

57

58
Nai.

59

60

61
62

63

64

65

66

67

68

69

70
Giang

71

72

73

74

75

KIÊN GIANG

NHA TRANG

CÀ MAU

HÀ GIANG

LÀO CAI

TÂY NINH

THÁI BÌNH

STT

1

2

3

4
TPHCM

5
6

7
TPHCM

8
9

10
TPHCM

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20
21
22
23
24

25

26
27
28
29

30

31

32
33
34
35
36

37

38
39

40

41

42

43

44
THANH HÓA

STT

1

2

3

4
TPHCM

5
6

7
TPHCM

8
9

10
TPHCM

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20
21
22
23
24

25

26
27
28
29

30

31

32
33
34
35
36

37

38
39

40

41

42

43

44
THANH HÓA
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45

46

47

48
49
50

51

52

53

54

55
Nai

56

57

58
Nai.

59

60

61
62

63

64

65

66

67

68

69

70
Giang

71

72

73

74

75

KIÊN GIANG

NHA TRANG

CÀ MAU

HÀ GIANG

LÀO CAI

TÂY NINH

THÁI BÌNH
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STT

1

2

3 PHÒNG KHÁM VIGOR 
4

5
Chí Minh

6
Chí Minh.

7

8

9

10

11

12
13
14 PHÒNG KHÁM COLUMBIA ASIA 

15
PARK 

16 PHÒNG KHÁM VINMEC SÀI GÒN

17 PHÒNG KHÁM MEDELAB (*)
18
19 PHÒNG KHÁM YECXANH
20
21

22

23 PHÒNG KHÁM ROYAL CITY

24
25

26
KEANGNAM

27

28

29

30

31

32

33
34

35

36

37

38
39
40
41

42

43
44

45
PHÒNG
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46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61
(CHI NHÁNH BÀU XÉO) Nai

62
(CHI NHÁNH C11)

63

64

65

66

67
TRANG 

68
69

70

71

72

73

74
Tàu

75

76

77

NHA TRANG

KIÊN GIANG

CÀ MAU

THANH HÓA

STT

1

2

3 PHÒNG KHÁM VIGOR 
4

5
Chí Minh

6
Chí Minh.

7

8

9

10

11

12
13
14 PHÒNG KHÁM COLUMBIA ASIA 

15
PARK 

16 PHÒNG KHÁM VINMEC SÀI GÒN

17 PHÒNG KHÁM MEDELAB (*)
18
19 PHÒNG KHÁM YECXANH
20
21

22

23 PHÒNG KHÁM ROYAL CITY

24
25

26
KEANGNAM

27

28

29

30

31

32

33
34

35

36

37

38
39
40
41

42

43
44

45
PHÒNG



17

78
2)

79

80

81

82

83

84
Biên

85

86

87

88

89
Nam

90
Nam

91
Giang

92

93

94

95

96

97

98
Tuyên Quang

99

TUYÊN QUANG

HÀ GIANG

TÂY NINH

LÀO CAI

THÁI BÌNH

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61
(CHI NHÁNH BÀU XÉO) Nai

62
(CHI NHÁNH C11)

63

64

65

66

67
TRANG 

68
69

70

71

72

73

74
Tàu

75

76

77

NHA TRANG

KIÊN GIANG

CÀ MAU

THANH HÓA
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STT

1 NHA KHOA SONG PHÁT 

2
Binh, TPHCM

3 NHA KHOA XANH PON
TPHCM

4

5

6 NHA KHOA SAIDO 
Chí Minh

7

8 NHA KHOA 3/2

9 NHA KHOA SAKURA

10

11
PARK 

12  PHÒNG KHÁM MEDELAB
13
14 NHA KHOA ÚC CHÂU 
15
16 PHÒNG KHÁM YECXANH
17

18

19

20
KEANGNAM

21

22
23
24

25

26

27

28

29
30
31

32

33

34

35

78
2)

79

80

81

82

83

84
Biên

85

86

87

88

89
Nam

90
Nam

91
Giang

92

93

94

95

96

97

98
Tuyên Quang

99

TUYÊN QUANG

HÀ GIANG

TÂY NINH

LÀO CAI

THÁI BÌNH
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STT

1 NHA KHOA SONG PHÁT 

2
Binh, TPHCM

3 NHA KHOA XANH PON
TPHCM

4

5

6 NHA KHOA SAIDO 
Chí Minh

7

8 NHA KHOA 3/2

9 NHA KHOA SAKURA

10

11
PARK 

12  PHÒNG KHÁM MEDELAB
13
14 NHA KHOA ÚC CHÂU 
15
16 PHÒNG KHÁM YECXANH
17

18

19

20
KEANGNAM

21

22
23
24

25

26

27

28

29
30
31

32

33

34

35

STT

1 NHA KHOA SONG PHÁT 

2
Binh, TPHCM

3 NHA KHOA XANH PON
TPHCM

4

5

6 NHA KHOA SAIDO 
Chí Minh

7

8 NHA KHOA 3/2

9 NHA KHOA SAKURA

10

11
PARK 

12  PHÒNG KHÁM MEDELAB
13
14 NHA KHOA ÚC CHÂU 
15
16 PHÒNG KHÁM YECXANH
17

18

19

20
KEANGNAM

21

22
23
24

25

26

27

28

29
30
31

32

33

34

35
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36

37

38

Nai

39

40
(CHI NHÁNH BÀU XÉO) Nai

41
(CHI NHÁNH C11)

42
NHÁNH C11)

43

44

45

46

47
48

49
PHÒNG

50

51

52

53

54

55
TRANG 

56

57
58

59

60
Tàu

61

62

63

64

65

66
Giang

HÀ GIANG

THANH HÓA

KHÁNH HÒA

KIÊN GIANG
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67

68

69

70
Nam

71

72

73
Tuyên Quang

TÂY NINH

THÁI BÌNH

TUYÊN QUANG

LÀO CAI

36

37

38

Nai

39

40
(CHI NHÁNH BÀU XÉO) Nai

41
(CHI NHÁNH C11)

42
NHÁNH C11)

43

44

45

46

47
48

49
PHÒNG

50

51

52

53

54

55
TRANG 

56

57
58

59

60
Tàu

61

62

63

64

65

66
Giang

HÀ GIANG

THANH HÓA

KHÁNH HÒA

KIÊN GIANG

PTI không thanh toán các chi phí khám chữa bệnh tại 1 số cơ sở sau:
�� Nha Khoa Cali (Địa chỉ: (303 Cách Mạng Tháng 8, Phương 12, Quận 10, TP.HCM)
�� Nha khoa Nhật Mỹ 2 (Địa chỉ: Số 9 Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4, Tp.HCM)
�� Nha Khoa Happy/ Nha khoa Vũ Duy Hưng (Địa chỉ: 26 Hàm Nghi, Tp. Đà Nẵng)
�� Nha Khoa Đakao (Quách Thị Bích Trâm) (Địa chỉ: 123B Nơ Trang Long, P.11, Q.Bình Thạnh, 

Tp.HCM)
�� Nha khoa Hồng Phúc (Địa chỉ: 246 đường 30/4, P. Rạch Dừa,  TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT)
�� Nha khoa Việt Gia (Địa chỉ: 166 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM)
�� Nha khoa Nam Sài Gòn (Địa chỉ: 141/7 Phạm Văn Thuận, Biên Hòa, Đồng Nai)
�� Nha khoa Việt Hưng (Địa chỉ: 17 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM)
�� Nha khoa Lam Anh Sài Gòn (Địa chỉ: 329 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP HCM)

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN LOẠI TRỪ
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�� Nha khoa Thẩm Mỹ Shinbi (Địa chỉ: 33 Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) 
�� Phòng khám đa khoa Apollo (Địa chỉ: 228 – 228A, Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1, TP.HCM)
�� Phòng khám Medita (Địa chỉ: Xã Đàn, Hà nội)
�� Phòng khám đa khoa Elizabet (Địa chỉ: 89 Thành Thái, P.  12, HCM)
�� Phòng khám đa khoa MaYO (Địa chỉ: 35B-35C Ba Tháng Hai, P.  11 Q. 10 HCM)
�� Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu (Địa chỉ: 80-82 Châu Văn Liêm P11 - Q. 5 - TP.HCM)
�� Phòng khám Đa khoa Liên Tâm (Địa chỉ: 67 Liên Tỉnh 5, P.  5, Q. 8, TP HCM)
�� Phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi (Địa chỉ: 277 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM, 

TP. HCM.)
�� Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương (Địa chỉ: 38 Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao, Q.1. HCM)
�� Phòng khám Đa khoa Thế Giới (Địa chỉ: 648 Võ Văn Kiệt, P. 1, HCM)
�� Phòng khám Đa khoa Thăng Long (Địa chỉ: 575 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q. 10, TP.HCM)
�� Phòng khám Đa Khoa Kiều Tiên (Địa chỉ: 323-325, Lê Quang Định, P. 5, Q. Bình Thạnh ,TP. HCM)
�� Phòng khám đa khoa Bạch Mai (Địa chỉ: Tân Dân, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh)
�� Phòng khám Nam Khoa - Phụ Khoa Đại Đông (Địa chỉ: 461 Cộng Hòa, P.  15, Q. Tân Bình, TP. 

HCM)
�� Phòng khám Đa khoa Raffles Medical (Địa chỉ: 167A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q. 3, TP. HCM)
�� Phòng khám y học cổ truyền Tâm Đức 

- Cơ sở 1:277/40 Trường Chinh, P. 14, Q. Tân Bình, TP. HCM
- Cơ sở 2: Tòa Nhà Sky Center  số 10 Phổ Quang, P 2, Q.Tân Bình, TP. HCM

�� Phòng khám đa khoa Hồng Bàng (Địa chỉ: 877-879 Hồng Bàng, Q. 6, TP. HCM)
�� Phòng khám đa khoa quốc tế Đại Đông (Địa chỉ: 461 Cộng Hòa, P.15, Q. Tân Bình, TP. HCM)
�� Phòng khám đa khoa Baylor (Địa chỉ: 202 Tô Hiến Thành, P.15, Q. 10, TP. HCM)
�� Phòng khám đa khoa Phúc An (Địa chỉ: Số 201 tỉnh lộ 15, tổ 7, ấp 1, xã Tân Thạnh Tây, huyện 

Củ Chi, TP. HCM)
�� Phòng khám đa khoa Thiên Tâm (Địa chỉ: 212 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội)
�� Nha khoa Tâm Đức 

- Cơ sở 1: 125/2 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. HCM
- Cơ sở 2: 363A-364A Nguyễn Ảnh Thủ, P.  Trung Mỹ Tây, Q12, TP. HCM

�� Phòng khám Đa khoa Bắc Thăng Long (Địa chỉ: số nhà 363, khu Lê Lợi, thị trấn Chũ, huyện Lục 
Ngạn, tỉnh Bắc Giang)

�� Phòng khám đa khoa Nhân Ái Hà Nội (Địa chỉ: số 709, đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, Hà Nội)

�� Phòng chẩn trị y học cổ truyền (Địa chỉ: 77 Lam Sơn, P.2, Q. Tân Bình)
�� Phòng khám đa khoa Bác Ái (Địa chỉ: số 601B, đường Cách mạng tháng tám, phường 15, quận 10).

Trong các trường hợp cần giám định, xác minh, PTI có quyền và NĐBH chịu trách nhiệm 
phối hợp giám định theo đúng thời gian và tại cơ sở y tế do PTI chỉ định. Trường hợp NĐBH 
không phối hợp thực hiện, PTI sẽ không chịu trách nhiệm đối với các chi phí chưa được 
làm rõ.
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